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Câu 1.
Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm 
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 và  dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là 
[image: image3.wmf]1,6 cm

. Trên đoạn thẳng 
[image: image4.wmf]AB

, khoảng cách giữa hai cực tiểu giao thoa liên tiếp là

A. 
[image: image5.wmf]3,2 cm

.
B. 
[image: image6.wmf]0,4 cm

.
C. 
[image: image7.wmf]0,8 cm

.
D. 
[image: image8.wmf]1,6 cm
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Câu 2.
Một con lắc đơn có chiều dài 
[image: image9.wmf]l

 dao động điều hôa với biên độ góc là 
[image: image10.wmf]0
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Câu 3.
Chọn phát biểu sai. Hai nguồn kết hợp

A. luôn dao động cùng phương.
B. luôn dao động cùng biên độ

C. luôn có hiệu số pha không đổi theo thời gian
D. luôn dao động cùng tần số

Câu 4.
Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là 
[image: image15.wmf](
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. Pha ban đầu 
[image: image17.wmf]j

 của dao động tổng hợp được xác định bởi công thức

A. 
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Câu 5.
Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, cực đại giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng tới đó bằng

A. một số lẻ lần một phần tư bước sóng.
B. một số nguyên lần nửa bước sóng.

C. một số nửa nguyên lần bước sóng.
D. một số nguyên lần bước sóng.

Câu 6.
Tại nơi có gia tốc trọng trường 
[image: image22.wmf]g

, một con lắc đơn có chiều dài 
[image: image23.wmf]l

 đang dao động điều hòa. Chu kì dao động nhỏ của con lắc là

A. 
[image: image24.wmf]1
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Câu 7.
Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc tỉ lệ với

A. bình phương của biên độ dao động.
B. biên độ dao động.

C. bình phương của li độ dao động.
D. tần số dao động.

Câu 8.
Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng 
[image: image28.wmf]0,1 kg

 và lò xo có độ cứng 
[image: image29.wmf]100 N/m

 dao động dưới tác dụng của ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn có tần số 
[image: image30.wmf]2 Hz

. Tần số dao động của con lắc là

A. 
[image: image31.wmf]5 Hz

.
B. 
[image: image32.wmf]2 Hz

.
C. 
[image: image33.wmf]3 Hz

.
D. 
[image: image34.wmf]7 Hz

.

Câu 9.
Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng 
[image: image35.wmf]200 g

 và lò xo có độ cứng 
[image: image36.wmf]50 N/m

 dao động điều hòa. Lấy 
[image: image37.wmf]2
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. Chu kỳ dao động của con lắc là

A. 
[image: image38.wmf]3,1
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[image: image39.wmf]2,5
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C. 
[image: image40.wmf]15,8

s


D. 
[image: image41.wmf]0,4 s


Câu 10.
Cho một con lắc đơn dao động điều hòa. Khi con lắc đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì

A. cơ năng của con lắc tăng.
B. thế năng của con lắc tăng.

C. động năng của con lắc tăng.
D. cơ năng của con lắc giảm.

Câu 11.
Trong dao động cưỡng bức, khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì đại lượng nào sau đây tăng đến giá trị cực đại?

A. Biên độ dao động.
B. Pha ban đầu.
C. Pha dao động.
D. Tần số dao động.

Câu 12.
Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 
[image: image42.wmf]3 cm

 và 
[image: image43.wmf]4 cm

. Biết độ lệch pha của hai dao động là 
[image: image44.wmf]2
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. Biên độ của dao động tổng hợp là

A. 
[image: image45.wmf]4 cm

.
B. 
[image: image46.wmf]7 cm

.
C. 
[image: image47.wmf]3 cm

.
D. 
[image: image48.wmf]5 cm
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Câu 13.
Một vật dao động điều hòa theo phương trình 
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. Đại lượng 
[image: image50.wmf]x

 được gọi là

A. tần số cúa dao động.

B. li độ của dao động.

C. chu kì của dao động.

D. biên độ của dao động.

Câu 14.
Trong dao động tắt dần của một con lắc, lực ma sát làm cơ năng của con lắc chuyền hóa dần dần thành

A. nhiệt năng.
B. điện năng.
C. hóa năng.
D. quang năng.

Câu 15.
Một con lắc lò xo gồm vật 
[image: image51.wmf]m

 và lò xo có độ cứng 
[image: image52.wmf]100 N/m

 dao động điều hòa. Khi 
[image: image53.wmf]m

 qua vị trí có li độ 
[image: image54.wmf]4 cm

 thì lực kéo về tác dụng vào con lắc có độ lớn là

A. 
[image: image55.wmf]400 N

.
B. 
[image: image56.wmf]8 N

.
C. 
[image: image57.wmf]4 N

.
D. 
[image: image58.wmf]800 N
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Câu 16.
Một vật dao động điều hoà có biên độ 
[image: image59.wmf]A

 và tần số góc 
[image: image60.wmf]w

, tốc độ cực đại của vật là

A. 
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Câu 17.
Cho phương trinh dao động điều hòa 
[image: image65.wmf]2
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, biên độ của dao động bằng bao nhiêu?

A. 4cm
B. 
[image: image66.wmf]cm
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Câu 18.
Một vật dao động điều hòa với tần số góc 
[image: image68.wmf]10rad/s

. Khi vật qua vị trí có li độ 
[image: image69.wmf]2 cm

 thì gia tốc của vật là

A. 
[image: image70.wmf]2
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B. 
[image: image71.wmf]2
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C. 
[image: image72.wmf]2
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D. 
[image: image73.wmf]2
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Câu 19.
Sóng cơ lan truyền trong môi trường đàn hồi với tốc độ 
[image: image74.wmf]v

 không đổi. Khi tăng tần số sóng lên 2 lần thì bước sóng

A. tăng 2 lần.
B. giảm 2 lần.
C. tăng 4 lần
D. không đổi.

Câu 20.
Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 
[image: image75.wmf]m

 và lò xo có độ cứng 
[image: image76.wmf]k

. Con lắc dao động điều hòa với tần số góc lả

A. 
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Câu 21.
Ở những nơi giao nhau của các đường và mật độ tham gia giao thông lón, người ta thường bố tri các gờ giảm tốc cách đều nhau, nhằm giảm tốc độ cho các phưong tiện giao thông. Khi các phương tiện đi qua các gờ này với tốc độ 
[image: image81.wmf]v

 thì thấy khung xe dao động mạnh nhất, lúc này xảy ra hiện tượng

A. tăng trọng lượng.
B. cộng hưởng cơ.
C. giảm trọng lượng.
D. giao thoa sóng cor.

Câu 22.
Trong sự truyền sóng cơ, quãng đường sóng truyền trong một chu kì được gọi là

A. tốc độ truyền sóng
B. năng lượng sóng.
C. bước sóng.
D. chu kì sóng.

Câu 23.
Một sóng cơ có tần số 
[image: image82.wmf]f

 truyền trong một môi trường với tốc độ 
[image: image83.wmf]v

. Bước sóng của sóng này là

A. 
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Câu 24.
Dao động được cung cấp một phần năng lượng đúng bằng phần năng lượng tiêu hao do ma sát sau mỗi chu kì là

A. dao động cưỡng bức.
B. dao động điều hòa.
C. dao động tắt dần.
D. dao động duy trì.

Câu 25.
Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, ngược pha nhau với biên độ lần lượt là 
[image: image88.wmf]1
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 và 
[image: image89.wmf]2
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. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

A. 
[image: image90.wmf](
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Câu 26.
Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với bước sóng 20cm. Trên trục Ox, khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm mà tại đó các phần tử môi trường dao động ngược pha nhau là

A. 
[image: image94.wmf]10 cm

.
B. 
[image: image95.wmf]20 cm

.
C. 
[image: image96.wmf]40 cm

.
D. 
[image: image97.wmf]5 cm

.

Câu 27.
Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, tại các điểm cực tiểu giao thoa, hai sóng từ nguồn truyền tới luôn

A. lệch pha 
[image: image98.wmf]4

p

.
B. lệch pha 
[image: image99.wmf]2

p

.
C. ngược pha.
D. cùng pha.

Câu 28.
Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình 
[image: image100.wmf](
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A. 
[image: image101.wmf]0,02 Hz

.
B. 
[image: image102.wmf]4Hz
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.
C. 
[image: image103.wmf]0,5 Hz


D. 
[image: image104.wmf]2 Hz

.

Câu 29.
Một con lắc đơn có chiều dài 
[image: image105.wmf]1 m

 dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường 
[image: image106.wmf]2
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[image: image107.wmf]2
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. Tần số dao động của con lắc là

A. 
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C. 
[image: image110.wmf]2 Hz

.
D. 
[image: image111.wmf]1
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Câu 30.
Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa với biên độ 5cm. Mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng. Khi vật qua vị trí có li độ 3cm thì động năng của vật là

A. 0,075J
B. 0,08J
C. 
[image: image112.wmf]0,125 J

.
D. 
[image: image113.wmf]0,09 J

.

Câu 31.
Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là 
[image: image114.wmf]1
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[image: image116.wmf]1
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[image: image117.wmf]2
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 tính bằng cm, 
[image: image118.wmf]t

 tính bằng 
[image: image119.wmf]s

). Khi vật qua vị trí cân bằng thì tốc độ của vật là

A. 50 cm/s.
B. 30 cm/s.
C. 20 cm/s.
D. 80 cm/s.

Câu 32.
Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 
[image: image120.wmf]5

o

 tại nơi có gia tốc trọng trường 
[image: image121.wmf]2

10/

gms

=

. Biết khối lượng của quả nặng trong con lắc là 50g. Lực kéo về tác dụng vào con lắc có độ lớn cực đại là

A. 0,044 N
B. 
[image: image122.wmf]0,25 N

.
C. 
[image: image123.wmf]0,022 N

.
D. 
[image: image124.wmf]0,5 N

.

Câu 33.
Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng. Tại thời điểm ban đầu 
[image: image125.wmf]0
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, vật nhỏ của con lắc qua vị trí cân bằng với tốc độ 
[image: image126.wmf]10
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 cm/s. Tại thời điểm 
[image: image127.wmf]0,2

ts

=

 thì thế năng con lắc đạt cực đại lần đầu tiên. Biên độ dao động của con lắc là

A. 8cm.
B. 5cm.
C. 4cm.
D. 2,5cm

Câu 34.
Một vật dao động điều hòa có chiều dài quỹ đạo là 
[image: image128.wmf]8 cm

. Trong thời gian 1 phút, vật thực hiện được 40 dao động. Khi vật cách vị trí cân bằng 
[image: image129.wmf]2 cm

 thì vật có tốc độ là

A. 
[image: image130.wmf]32,45 cm/s

.
B. 
[image: image131.wmf]11,85 cm/s

.
C. 
[image: image132.wmf]14,51 cm/s

.
D. 
[image: image133.wmf]32,65 cm/s

.

Câu 35.
Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo có độ cứng 
[image: image134.wmf]10 N/m

 được treo vào điểm cố định. Chọn trục Ox có phương thẳng đứng, gốc 
[image: image135.wmf]O

 tại vị trí cân bằng. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình 
[image: image136.wmf]2
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 tính bằng 
[image: image137.wmf]s)

. Lấy 
[image: image138.wmf]2
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. Lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên vật có độ lớn cực đại là

A. 
[image: image139.wmf]0,6 N

.
B. 
[image: image140.wmf]0,1 N

.
C. 
[image: image141.wmf]0,4 N

.
D. 1,4N

Câu 36.
[image: image1.wmf]A

Một sợi dây dài đang có sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương của trục Ox. Tại một thời điểm, một đoạn của sợi dây có hình dạng như hình bên. Bước sóng của sóng truyền trên sợi dây là

A. 
[image: image142.wmf]30 cm

.
B. 
[image: image143.wmf]60 cm

.

C. 90cm
D. 
[image: image144.wmf]120 cm

.

Câu 37.
Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm 
[image: image145.wmf]A

 và 
[image: image146.wmf]B

 dao động cùng pha theo phương thẳng đứng với tần số 
[image: image147.wmf]15 Hz

. Gọi 
[image: image148.wmf]M

 là một điểm cực đại cách A, B lần lượt là 
[image: image149.wmf]16 cm

 và 
[image: image150.wmf]22 cm

. Giữa 
[image: image151.wmf]M

 và đường trung trực của 
[image: image152.wmf]AB

 có hai dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

A. 30 cm/s
B. 36 cm/s
C. 20 cm/s.
D. 45 cm/s.
Câu 38.
[image: image388.emf]30

u

x (cm)

O

Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ 
[image: image153.wmf]x

 vào thời gian 
[image: image154.wmf]t

. Lấy 
[image: image155.wmf]2
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p
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. Gia tốc cực đại của vật là

A. 
[image: image156.wmf]2

10m/s

p

,
B. 
[image: image157.wmf]2

10 m/s

.

C. 
[image: image158.wmf]2

2,5 m/s

.
D. 
[image: image159.wmf]2

20m/s

p

.
Câu 39.
Hai con lắc đơn dao động điều hòa tại cùng một nơi. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc thứ nhất thực hiện được 10 dao động, con lắc thứ 2 thực hiện 5 dao động. Biết chiều dài của con lắc thứ nhất là 
[image: image160.wmf]40 cm

. Chiều dài của con lắc thứ 2 là

A. 
[image: image161.wmf]80 cm

.
B. 
[image: image162.wmf]160 cm

.
C. 
[image: image163.wmf]10 cm

.
D. 
[image: image164.wmf]40 cm

.
Câu 40.
Đầu 
[image: image165.wmf]O

 của một sợ dây đàn hồi rất dài dao động điều hoà có tần số 
[image: image166.wmf]f

 thay đổi từ 
[image: image167.wmf]37 Hz

 đến 
[image: image168.wmf]53 Hz

 theo phương vuông góc với sợi dây. Sóng truyền trên dây với tốc độ 
[image: image169.wmf]5 m/s

. Trên dây, điểm 
[image: image170.wmf]M

 và 
[image: image171.wmf]O

 có vị trí cân bằng cách nhau 20 cm dao động ngược pha với nhau. Giá trị của 
[image: image172.wmf]f

 là

A. 
[image: image173.wmf]42,5 Hz


B. 
[image: image174.wmf]37,5 Hz

.
C. 
[image: image175.wmf]45 Hz

.
D. 
[image: image176.wmf]50 Hz

.
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Câu 1.
Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm 
[image: image177.wmf]A

 và 
[image: image178.wmf]B

 dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là 
[image: image179.wmf]1,6 cm

. Trên đoạn thẳng 
[image: image180.wmf]AB

, khoảng cách giữa hai cực tiểu giao thoa liên tiếp là
A. 
[image: image181.wmf]3,2 cm

.
B. 
[image: image182.wmf]0,4 cm

.
C. 
[image: image183.wmf]0,8 cm

.
D. 
[image: image184.wmf]1,6 cm

.
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 (cm). Chọn C
Câu 2.
Một con lắc đơn có chiều dài 
[image: image186.wmf]l

 dao động điều hôa với biên độ góc là 
[image: image187.wmf]0

(rad)

a

. Biên độ cong của con lắc là
A. 
[image: image188.wmf]0
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.
B. 
[image: image189.wmf]0
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.
C. 
[image: image190.wmf]0
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.
D. 
[image: image191.wmf]00
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Chọn D
Câu 3.
Chọn phát biểu sai. Hai nguồn kết hợp
A. luôn dao động cùng phương.
B. luôn dao động cùng biên độ
C. luôn có hiệu số pha không đổi theo thời gian
D. luôn dao động cùng tần số

Hướng dẫn 

Chọn B
Câu 4.
Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là 
[image: image192.wmf](
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 và 
[image: image193.wmf](
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. Pha ban đầu 
[image: image194.wmf]j

 của dao động tổng hợp được xác định bởi công thức
A. 
[image: image195.wmf]1122
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B. 
[image: image196.wmf]1122
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C. 
[image: image197.wmf]1122
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D. 
[image: image198.wmf]1122
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Chọn B
Câu 5.
Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, cực đại giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng tới đó bằng
A. một số lẻ lần một phần tư bước sóng.
B. một số nguyên lần nửa bước sóng.
C. một số nửa nguyên lần bước sóng.
D. một số nguyên lần bước sóng.
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[image: image199.wmf]12
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 với k nguyên. Chọn D
Câu 6.
Tại nơi có gia tốc trọng trường 
[image: image200.wmf]g

, một con lắc đơn có chiều dài 
[image: image201.wmf]l

 đang dao động điều hòa. Chu kì dao động nhỏ của con lắc là
A. 
[image: image202.wmf]1
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B. 
[image: image203.wmf]1
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.
C. 
[image: image204.wmf]2
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D. 
[image: image205.wmf]2
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Chọn C
Câu 7.
Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc tỉ lệ với
A. bình phương của biên độ dao động.
B. biên độ dao động.
C. bình phương của li độ dao động.
D. tần số dao động.
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[image: image206.wmf]2
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. Chọn A
Câu 8.
Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng 
[image: image207.wmf]0,1 kg

 và lò xo có độ cứng 
[image: image208.wmf]100 N/m

 dao động dưới tác dụng của ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn có tần số 
[image: image209.wmf]2 Hz

. Tần số dao động của con lắc là
A. 
[image: image210.wmf]5 Hz

.
B. 
[image: image211.wmf]2 Hz

.
C. 
[image: image212.wmf]3 Hz

.
D. 
[image: image213.wmf]7 Hz

.
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Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức. Chọn B
Câu 9.
Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng 
[image: image214.wmf]200 g

 và lò xo có độ cứng 
[image: image215.wmf]50 N/m

 dao động điều hòa. Lấy 
[image: image216.wmf]2
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. Chu kỳ dao động của con lắc là
A. 
[image: image217.wmf]3,1

s


B. 
[image: image218.wmf]2,5

s


C. 
[image: image219.wmf]15,8
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D. 
[image: image220.wmf]0,4 s
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. Chọn D
Câu 10.
Cho một con lắc đơn dao động điều hòa. Khi con lắc đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì
A. cơ năng của con lắc tăng.
B. thế năng của con lắc tăng.
C. động năng của con lắc tăng.
D. cơ năng của con lắc giảm.

Hướng dẫn 

Cơ năng của con lắc không đổi

Thế năng của con lắc giảm và động năng của con lắc tăng. Chọn C
Câu 11.
Trong dao động cưỡng bức, khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì đại lượng nào sau đây tăng đến giá trị cực đại?
A. Biên độ dao động.
B. Pha ban đầu.
C. Pha dao động.
D. Tần số dao động.
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Chọn A
Câu 12.
Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 
[image: image222.wmf]3 cm

 và 
[image: image223.wmf]4 cm

. Biết độ lệch pha của hai dao động là 
[image: image224.wmf]2

p

. Biên độ của dao động tổng hợp là
A. 
[image: image225.wmf]4 cm

.
B. 
[image: image226.wmf]7 cm

.
C. 
[image: image227.wmf]3 cm

.
D. 
[image: image228.wmf]5 cm

.

Hướng dẫn 


[image: image229.wmf]2222

12

345

AAA

=+=+=

 (cm). Chọn D
Câu 13.
Một vật dao động điều hòa theo phương trình 
[image: image230.wmf]cos()

xAt

wj
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. Đại lượng 
[image: image231.wmf]x

 được gọi là
A. tần số cúa dao động.

B. li độ của dao động.
C. chu kì của dao động.

D. biên độ của dao động.
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Chọn B
Câu 14.
Trong dao động tắt dần của một con lắc, lực ma sát làm cơ năng của con lắc chuyền hóa dần dần thành
A. nhiệt năng.
B. điện năng.
C. hóa năng.
D. quang năng.
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Chọn A
Câu 15.
Một con lắc lò xo gồm vật 
[image: image232.wmf]m

 và lò xo có độ cứng 
[image: image233.wmf]100 N/m

 dao động điều hòa. Khi 
[image: image234.wmf]m

 qua vị trí có li độ 
[image: image235.wmf]4 cm

 thì lực kéo về tác dụng vào con lắc có độ lớn là
A. 
[image: image236.wmf]400 N

.
B. 
[image: image237.wmf]8 N

.
C. 
[image: image238.wmf]4 N

.
D. 
[image: image239.wmf]800 N

.
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 (N). Chọn C
Câu 16.
Một vật dao động điều hoà có biên độ 
[image: image241.wmf]A

 và tần số góc 
[image: image242.wmf]w

, tốc độ cực đại của vật là
A. 
[image: image243.wmf]max

vA

w

=-

.
B. 
[image: image244.wmf]2
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.
C. 
[image: image245.wmf]2
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.
D. 
[image: image246.wmf]max
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.
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Chọn D
Câu 17.
Cho phương trinh dao động điều hòa 
[image: image247.wmf]2
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, biên độ của dao động bằng bao nhiêu?
A. 4cm
B. 
[image: image248.wmf]cm

p

.
C. 
[image: image249.wmf]2
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p

.
D. 8cm.
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. Chọn A
Câu 18.
Một vật dao động điều hòa với tần số góc 
[image: image251.wmf]10rad/s

. Khi vật qua vị trí có li độ 
[image: image252.wmf]2 cm

 thì gia tốc của vật là
A. 
[image: image253.wmf]2

2 m/s

-


B. 
[image: image254.wmf]2

40 cm/s

.
C. 
[image: image255.wmf]2

40 cm/s

-

.
D. 
[image: image256.wmf]2

2 m/s

.
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. Chọn A
Câu 19.
Sóng cơ lan truyền trong môi trường đàn hồi với tốc độ 
[image: image258.wmf]v

 không đổi. Khi tăng tần số sóng lên 2 lần thì bước sóng
A. tăng 2 lần.
B. giảm 2 lần.
C. tăng 4 lần
D. không đổi.
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 thì 
[image: image260.wmf]2
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. Chọn B
Câu 20.
Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 
[image: image261.wmf]m

 và lò xo có độ cứng 
[image: image262.wmf]k

. Con lắc dao động điều hòa với tần số góc lả
A. 
[image: image263.wmf]1

2

m

k

w

p

=

.
B. 
[image: image264.wmf]1
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.
C. 
[image: image265.wmf]m
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.
D. 
[image: image266.wmf]k
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Chọn D
Câu 21.
Ở những nơi giao nhau của các đường và mật độ tham gia giao thông lón, người ta thường bố tri các gờ giảm tốc cách đều nhau, nhằm giảm tốc độ cho các phưong tiện giao thông. Khi các phương tiện đi qua các gờ này với tốc độ 
[image: image267.wmf]v

 thì thấy khung xe dao động mạnh nhất, lúc này xảy ra hiện tượng
A. tăng trọng lượng.
B. cộng hưởng cơ.
C. giảm trọng lượng.
D. giao thoa sóng cor.

Hướng dẫn 

Chọn B
Câu 22.
Trong sự truyền sóng cơ, quãng đường sóng truyền trong một chu kì được gọi là
A. tốc độ truyền sóng
B. năng lượng sóng.
C. bước sóng.
D. chu kì sóng.
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[image: image268.wmf]vT
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. Chọn C
Câu 23.
Một sóng cơ có tần số 
[image: image269.wmf]f

 truyền trong một môi trường với tốc độ 
[image: image270.wmf]v

. Bước sóng của sóng này là
A. 
[image: image271.wmf]f
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B. 
[image: image272.wmf]v
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C. 
[image: image273.wmf].
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D. 
[image: image274.wmf]1
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Chọn B
Câu 24.
Dao động được cung cấp một phần năng lượng đúng bằng phần năng lượng tiêu hao do ma sát sau mỗi chu kì là
A. dao động cưỡng bức.
B. dao động điều hòa.
C. dao động tắt dần.
D. dao động duy trì.

Hướng dẫn 

Chọn D
Câu 25.
Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, ngược pha nhau với biên độ lần lượt là 
[image: image275.wmf]1

A

 và 
[image: image276.wmf]2

A

. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là
A. 
[image: image277.wmf](
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B. 
[image: image278.wmf]22
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C. 
[image: image279.wmf]12
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D. 
[image: image280.wmf]12
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Chọn C
Câu 26.
Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với bước sóng 20cm. Trên trục Ox, khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm mà tại đó các phần tử môi trường dao động ngược pha nhau là
A. 
[image: image281.wmf]10 cm

.
B. 
[image: image282.wmf]20 cm

.
C. 
[image: image283.wmf]40 cm

.
D. 
[image: image284.wmf]5 cm

.
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 (cm). Chọn A
Câu 27.
Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, tại các điểm cực tiểu giao thoa, hai sóng từ nguồn truyền tới luôn
A. lệch pha 
[image: image286.wmf]4

p

.
B. lệch pha 
[image: image287.wmf]2

p

.
C. ngược pha.
D. cùng pha.
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Chọn C
Câu 28.
Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình 
[image: image288.wmf](
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 (t tính bằng s). Tần số của sóng là
A. 
[image: image289.wmf]0,02 Hz

.
B. 
[image: image290.wmf]4Hz

p

.
C. 
[image: image291.wmf]0,5 Hz


D. 
[image: image292.wmf]2 Hz

.
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 (Hz). Chọn D
Câu 29.
Một con lắc đơn có chiều dài 
[image: image294.wmf]1 m

 dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường 
[image: image295.wmf]2

10 m/s
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. Lấy 
[image: image296.wmf]2

10

p

=

. Tần số dao động của con lắc là
A. 
[image: image297.wmf]1
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B. 
[image: image298.wmf]Hz
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C. 
[image: image299.wmf]2 Hz

.
D. 
[image: image300.wmf]1
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 (Hz). Chọn A
Câu 30.
Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa với biên độ 5cm. Mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng. Khi vật qua vị trí có li độ 3cm thì động năng của vật là
A. 0,075J
B. 0,08J
C. 
[image: image302.wmf]0,125 J

.
D. 
[image: image303.wmf]0,09 J

.
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 (J). Chọn B
Câu 31.
Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là 
[image: image305.wmf]1
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 và 
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[image: image307.wmf]1

x

, 
[image: image308.wmf]2

x

 tính bằng cm, 
[image: image309.wmf]t

 tính bằng 
[image: image310.wmf]s

). Khi vật qua vị trí cân bằng thì tốc độ của vật là
A. 50 cm/s.
B. 30 cm/s.
C. 20 cm/s.
D. 80 cm/s.
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Ngược pha 
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 (cm/s). Chọn C
Câu 32.
Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 
[image: image313.wmf]5

o

 tại nơi có gia tốc trọng trường 
[image: image314.wmf]2
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. Biết khối lượng của quả nặng trong con lắc là 50g. Lực kéo về tác dụng vào con lắc có độ lớn cực đại là
A. 0,044 N
B. 
[image: image315.wmf]0,25 N

.
C. 
[image: image316.wmf]0,022 N

.
D. 
[image: image317.wmf]0,5 N

.
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 (N). Chọn A
Câu 33.
Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng. Tại thời điểm ban đầu 
[image: image319.wmf]0
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, vật nhỏ của con lắc qua vị trí cân bằng với tốc độ 
[image: image320.wmf]10

p

 cm/s. Tại thời điểm 
[image: image321.wmf]0,2

ts
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 thì thế năng con lắc đạt cực đại lần đầu tiên. Biên độ dao động của con lắc là
A. 8cm.
B. 5cm.
C. 4cm.
D. 2,5cm
Hướng dẫn 
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 (cm). Chọn C
Câu 34.
Một vật dao động điều hòa có chiều dài quỹ đạo là 
[image: image324.wmf]8 cm

. Trong thời gian 1 phút, vật thực hiện được 40 dao động. Khi vật cách vị trí cân bằng 
[image: image325.wmf]2 cm

 thì vật có tốc độ là
A. 
[image: image326.wmf]32,45 cm/s

.
B. 
[image: image327.wmf]11,85 cm/s

.
C. 
[image: image328.wmf]14,51 cm/s

.
D. 
[image: image329.wmf]32,65 cm/s

.
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 (cm/s). Chọn C
Câu 35.
Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo có độ cứng 
[image: image334.wmf]10 N/m

 được treo vào điểm cố định. Chọn trục Ox có phương thẳng đứng, gốc 
[image: image335.wmf]O

 tại vị trí cân bằng. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình 
[image: image336.wmf]2
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[image: image337.wmf]s)

. Lấy 
[image: image338.wmf]2
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. Lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên vật có độ lớn cực đại là
A. 
[image: image339.wmf]0,6 N

.
B. 
[image: image340.wmf]0,1 N

.
C. 
[image: image341.wmf]0,4 N

.
D. 1,4N
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Câu 36.
Một sợi dây dài đang có sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương của trục Ox. Tại một thời điểm, một đoạn của sợi dây có hình dạng như hình bên. Bước sóng của sóng truyền trên sợi dây là
A. 
[image: image345.wmf]30 cm

.
B. 
[image: image346.wmf]60 cm

.

C. 90cm
D. 
[image: image347.wmf]120 cm

.
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. Chọn C
Câu 37.
Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm 
[image: image349.wmf]A

 và 
[image: image350.wmf]B

 dao động cùng pha theo phương thẳng đứng với tần số 
[image: image351.wmf]15 Hz

. Gọi 
[image: image352.wmf]M

 là một điểm cực đại cách A, B lần lượt là 
[image: image353.wmf]16 cm

 và 
[image: image354.wmf]22 cm

. Giữa 
[image: image355.wmf]M

 và đường trung trực của 
[image: image356.wmf]AB

 có hai dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là
A. 30 cm/s
B. 36 cm/s
C. 20 cm/s.
D. 45 cm/s.
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Câu 38.
Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ 
[image: image359.wmf]x

 vào thời gian 
[image: image360.wmf]t

. Lấy 
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. Gia tốc cực đại của vật là
A. 
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B. 
[image: image363.wmf]2

10 m/s

.

C. 
[image: image364.wmf]2

2,5 m/s

.
D. 
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. Chọn C
Câu 39.
Hai con lắc đơn dao động điều hòa tại cùng một nơi. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc thứ nhất thực hiện được 10 dao động, con lắc thứ 2 thực hiện 5 dao động. Biết chiều dài của con lắc thứ nhất là 
[image: image368.wmf]40 cm

. Chiều dài của con lắc thứ 2 là
A. 
[image: image369.wmf]80 cm

.
B. 
[image: image370.wmf]160 cm

.
C. 
[image: image371.wmf]10 cm

.
D. 
[image: image372.wmf]40 cm

.
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 (cm). Chọn B
Câu 40.
Đầu 
[image: image374.wmf]O

 của một sợ dây đàn hồi rất dài dao động điều hoà có tần số 
[image: image375.wmf]f

 thay đổi từ 
[image: image376.wmf]37 Hz

 đến 
[image: image377.wmf]53 Hz

 theo phương vuông góc với sợi dây. Sóng truyền trên dây với tốc độ 
[image: image378.wmf]5 m/s

. Trên dây, điểm 
[image: image379.wmf]M

 và 
[image: image380.wmf]O

 có vị trí cân bằng cách nhau 20 cm dao động ngược pha với nhau. Giá trị của 
[image: image381.wmf]f

 là
A. 
[image: image382.wmf]42,5 Hz


B. 
[image: image383.wmf]37,5 Hz

.
C. 
[image: image384.wmf]45 Hz

.
D. 
[image: image385.wmf]50 Hz

.
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. Chọn B
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